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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TB – CNTĐ - KQT TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2025

THÔNG BAO
V/v Phan biên bao cao thực tập tôt nghiêp trình độ Cao đẳng

ngành Logistics và Quan lý siêu thị Khoa 20, 21, 22
HK 1 - Năm học 2024-2025

- Căn cứ vào tiến độ năm học 2024 – 2025

- Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-CNTĐ - KQT ngày 18 tháng 11 năm 2024 về Kế hoạch

thực tập tốt nghiệp khóa 20, 21, 22 trình độ cao đẳng - NH 2024 - 2025 ngành Logistics và

Quản lý siêu thị.

Nhăm chuân bị tốt cho công tác phản biện báo cáo thực tập tốt nghiệp, Khoa QTKD thông

báo đến sinh viên ngành Logistics và Quản lý siêu thị Trình độ cao đẳng khóa 20, 21, 22 về

thơi gian, hình thức phản biện thực tập tốt nghiệp như sau:

1. Ngay phan biên: Sáng thứ Hai, ngay 20/01/2025

2. Hình thức phan biên: Trực tuyến theo đường Link googlemeet

3. Thời gian phan biên: Theo danh sách từng Giang viên phan biên (GVPB) bên dưới

STT GV Hướng dẫn GVPB Link của GVPB
Thời gian

phan biên

1 Lê Minh Trung
Nguyễn Tấn Tới

ĐT: 0908207684
https://meet.google.co

m/ajp-hpmd-fvg

Bắt đầu lúc
8h00 thứ
Hai ngày
20/01/2025

2 Đặng Thị Uyên Phương
Lê Minh Trung

ĐT: 0967488500

https://meet.google.co

m/axv-tfyf-qge

Bắt đầu lúc
8h00 thứ
Hai ngày
20/01/2025

3 Dương Quốc Việt
Đặng Thị Uyên Phương

ĐT: 0907160610
https://meet.google.co
m/xym-pynz-cay

Bắt đầu lúc
9h00 thứ
Hai ngày
20/01/2025

4 Nguyễn Tấn Tới
Nguyễn Minh Tuấn

ĐT: 0908236685
https://meet.google.co
m/xhw-wmng-jkb

Bắt đầu lúc
8h00 thứ
Hai ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
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5 Nguyễn Minh Tuấn
Trần Điệp Kiều Ngân

ĐT: 0814950232

https://meet.google.co
m/ctd-fujb-

emp?authuser=0

Bắt đầu lúc
7h30 thứ
Hai ngày
20/01/2025

6 Trần Điệp Kiều Ngân
Lê Thị Mộng Linh

ĐT: 0988664369
https://meet.google.co
m/hvu-sebz-cwg

Bắt đầu lúc
8h00 thứ
Hai ngày
20/01/2025

7 Lê Thị Mộng Linh
Dương Quốc Việt

ĐT: 0932079585
http://meet.google.co
m/aaz-gxgb-eub

Bắt đầu lúc
8h00 thứ
Hai ngày
20/01/2025

4. Cách thức sinh viên tham gia phan biên:

- Chuân bị sẵn sàng Điện thoại thông minh (hoặc Máy vi tính) có cài đặt Googlemeet

- Chọn nơi có đương truyền internet ổn định để tham gia buổi phản biện theo đúng lịch

- Kết nối đúng đương link của GVPB trên danh sách và chọn thẻ “Yêu cầu tham gia”

- Mỗi lần chỉ có 01 sinh viên được GVPB “Chấp nhận” kết nối trực tuyến để phản biện, sau

khi phản biện xong mới đến sinh viên khác và thực hiện tuần tự cho đến khi hết số lượng

sinh viên trong danh sách

5. Một số lưu ý.

- Sinh viên chủ động liên hệ GVPB theo số điện thoại trên danh sách nếu không vào được

lớp trực tuyến theo đương link hoặc gặp sự cố đương truyền (nếu có)

- Sinh viên không tham gia phản biện báo cáo thực tập tốt nghiệp se bị điểm 0

- Khoa QTKD không giải quyết bất kì trương hợp nào về việc sinh viên không tham gia

phản biện mà không có lý do chính đáng

- GVHD lựa chọn tối thiểu 20% số lượng số bài báo cáo TTTN có điểm số cao nhất trong

lớp và nộp về cho Thư ký khoa ngay sau khi hoàn tất công tác tô điểm./.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Dương Quôc Viêt

Nơi nhận:
- CVHT các lớp CĐ Logistics K20, 21, 22
- CVHT các lớp CĐ QLST K20, 21, 22
- GVHD TTTN LOG và QLST HK1 NH24-25
- Lưu VPK
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Danh sach học sinh tham gia phan biên bao cao thực tập tôt nghiêp
Ngành Logistics và Quan lý siêu thị Trình độ cao đẳng Khoa 20, 21, 22 – HK1 NH 2024 - 2025

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
ĐIỆN

THOẠI
THỜI GIAN LINK TRỰC TUYẾN GVPB

1 22211LG2600 Nguyễn Phạm Thanh
Tuyên 0986027749 8h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/ajp-

hpmd-fvg
Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

2 22211LG4114 Lê Thị Phượng Kim 0846544079 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

3 22211LG4218 Nguyễn Thị Thanh
Mộng 0336937052 8h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/ajp-

hpmd-fvg
Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

4 22211LG1797 Đỗ Phương Thủy Tiên 0868465474 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

5 22211LG4683 Nguyễn Kim Phi Nhung 0763953522 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

6 21211LG2080 Phạm Thị Thảo Như 0866982394 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

7 22211LG1391 Phạm Thị Kiều Oanh 0374538065 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

8 22211LG2092 Huỳnh Thanh Thoại 0383463458 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

9 22211LG1825 Nguyễn Phạm Xuân
Tuyến 0968747512 8h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/ajp-

hpmd-fvg
Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

10 22211LG2290 Hồ Tấn Phát 0787776423 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

11 22211LG1998 Hoàng Đức Hậu 0917337244 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684
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12 22211LG2964 Nguyễn Hiếu 0939990825 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

13 22211LG1441 Hàm Thị Thu Nguyệt 0352063929 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

14 22211LG4357 Hứa Nhật Anh 0383480634 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

15 22211LG2424 Nguyễn Định 0962846625 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

16 22211LG2075 Trần Thị Kỳ Anh 0375993332 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

17 22211LG2814 Trương Trịnh Duyên
Anh 0934795259 8h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/ajp-

hpmd-fvg
Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

18 22211LG0115 Tạ Thị Ngọc Ánh 0987604274 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

19 22211LG4855 Phan Thị Kim Đài 0836964154 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

20 22211LG2727 Phan Văn Đạt 0355467344 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

21 21211LG2852 Ninh Thị Thanh Hăng 0706641208 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

22 22211LG1895 Đào Đức Hoàn 0383946695 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

23 22211LG2320 Nguyễn Hữu Học 0867841513 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

24 22211LG3491 Nguyễn Thị Thanh
Huyền 0966437936 8h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/ajp-

hpmd-fvg
Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684
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25 22211LG2726 Võ Đoàn Mai 0328008293 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

26 22211LG1729 Trần Thị Thanh Nguyên 0392687200 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

27 22211LG1652 Lê Trọng Nhân 0983895438 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

28 22211LG1790 Nguyễn Thị Hồng
Nhung 0358542021 8h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/ajp-

hpmd-fvg
Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

29 22211LG4711 Nguyễn Đức Phi 0328484268 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

30 22211LG3397 Nguyễn Thị Như Quỳnh 0914030300 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

31 20211LG2847 Cao Quốc Toàn 0931861502 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

32 22211LG4669 Đặng Thị Thanh Tuyền 0396048141 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

33 22211LG1485 Nguyễn Thị Thùy Trang 0363309025 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

34 22211LG2101 Trương Thị Vân 0398491705 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

35 22211LG2088 Phan Nguyễn Xuân Vy 0966896871 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ajp-
hpmd-fvg

Nguyễn Tấn Tới
ĐT: 0908207684

36 22211LG0189 Ngô Thị Thúy Quỳnh 0389821781 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

37 22211LG2859 Nguyễn Ngọc Kiều
Oanh 0568051279 8h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/axv-

tfyf-qge
Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

38 22211LG2350 Trương Thị Hồng Yến 0355686945 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
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39 22211LG4589 Nguyễn Thị Ngọc Ni 0865781239 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

40 21211LG4892 Lê Thành Quang 0839923935 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

41 20211LG0908 Nguyễn Văn Hòa 0372671357 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

42 22211LG3422 Lê Nguyên Khang 0379942372 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

43 22211LG4640 Đỗ Thị Hoàng Anh 0784437195 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

44 22211LG0022 Phạm Thị Quỳnh Anh 0392572904 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

45 22211LG3499 Lê Văn Cương 0767236684 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

46 22211LG0647 Hoàng Thị Mỹ Đoan 0325176416 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

47 21211LG2764 Nguyễn Thị Kim Hồng 0374889536 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

48 22211LG4002 Trần Thị Mỹ Lan 0388333587 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

49 22211LG4762 Đoàn Thị Mỹ Lệ 0339752518 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

50 22211LG0510 Nguyễn Nhật Linh 0877259206 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

51 22211LG4232 Nguyễn Thị Mai Linh 0911196401 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

52 22211LG1549 Huỳnh Tài Long 0832240477 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

53 22211LG1067 Nguyễn Thị Câm Ly 0866870902 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

54 22211LG3135 Lê Thị Thanh Nhã 0933033906 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

55 22211LG3423 Nguyễn Tấn Tài 0789677269 8h00 ngày https://meet.google.com/axv- Lê Minh Trung

https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
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20/01/2025 tfyf-qge ĐT: 0967488500
56 22211LG0146 Nguyễn Huỳnh Mỹ Tiên 0902903875 8h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/axv-

tfyf-qge
Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

57 20211LG0668 Nguyễn Hoàng Minh Tú 0961901376 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

58 22211LG0727 Ngô Hiền Thảo 0971282450 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

59 22211LG0235 Nguyễn Thị Hồng Thắm 0359974023 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

60 22211LG1505 Nguyễn Thị Thiện 0914396752 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

61 22211LG4055 Hồ Ngọc Thông 0888872498 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

62 22211LG2811 Phạm Thị Mỹ Thu 0967330208 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

63 22211LG1185 Lư Huỳnh Ngọc Tri 0523522703 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

64 22211LG3010 Lê Thị Tương Vy 0586910190 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/axv-
tfyf-qge

Lê Minh Trung
ĐT: 0967488500

65 22211LG0941 Nguyễn Thành Đô 0972430820 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

66 22211LG0523 Trần Ngọc Linh Chi 0773092772 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

67 22211LG3331 Huỳnh Thị Ngọc Nhân 0967608053 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

68 22211LG3023 Nguyễn Thị Hồng Như 0983107691 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

69 20211LG2513 Đỗ Văn Hùng 0396852428 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

70 22211LG0942 Nguyễn Thị Minh
Huyền 0354864186 9h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/xym-

pynz-cay
Đặng Thị Uyên Phương

ĐT: 0907160610
71 22211LG0694 Trần Hải Yến 0862502707 9h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/xym-

pynz-cay
Đặng Thị Uyên Phương

ĐT: 0907160610

https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
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72 22211LG0320 Đinh Hồng Ngọc 0938277207 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

73 22211LG1874 Nguyễn Yên Bình 0334341663 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

74 22211LG0128 Nguyễn Đức Hiếu 0778870366 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

75 22211LG4625 Trần Thị Thanh Hảo 0982479538 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

76 22211LG2329 Nguyễn Thị Lan Hương 0968208949 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

77 22211LG1263 Võ Thị Hồng Diễm 0394005882 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

78 22211LG3881 Nguyễn Thị Mỹ Dung 0398001153 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

79 22211LG1468 Nguyễn Vũ Diễm Hăng 0583388613 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

80 22211LG4900 Đặng Thị Hậu 0377898071 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

81 22211LG0300 Nguyễn Thị Lệ 0394857459 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

82 22211LG1914 Châu Minh Luân 0379615968 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

83 22211LG1273 Lê Thị Mỹ Nương 0399190429 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

84 22211LG0214 Hồ Huỳnh Thảo Ngân 0706377739 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

85 22211LG4911 Trương Thị Kim Ngân 0348070875 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

86 22211LG4216 Nguyễn Thị Kim Ngọc 0862865416 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

87 22211LG4602 Phạm Thị Kim Ngọc 0342379065 9h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xym-
pynz-cay

Đặng Thị Uyên Phương
ĐT: 0907160610

88 22211LG0884 Phan Thị Yến Nhi 0332137871 9h00 ngày https://meet.google.com/xym- Đặng Thị Uyên Phương
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20/01/2025 pynz-cay ĐT: 0907160610
89 22211LG3626 Dương Thị Phương 0385717401 9h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/xym-

pynz-cay
Đặng Thị Uyên Phương

ĐT: 0907160610
90 22211LG1113 Trần Thị Bích Phượng 0783622100 9h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/xym-

pynz-cay
Đặng Thị Uyên Phương

ĐT: 0907160610
91 22211LG4600 Phạm Thị Như Quỳnh 0344355849 9h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/xym-

pynz-cay
Đặng Thị Uyên Phương

ĐT: 0907160610
92 22211LG3009 Châu Minh Tuấn 0382274500 9h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/xym-

pynz-cay
Đặng Thị Uyên Phương

ĐT: 0907160610
93 22211LG3643 Phạm Anh Tuấn 0369198216 9h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/xym-

pynz-cay
Đặng Thị Uyên Phương

ĐT: 0907160610
94 22211LG3729 Ngô Thị Thùy Trang 0961828178 9h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/xym-

pynz-cay
Đặng Thị Uyên Phương

ĐT: 0907160610
95 22211LG2981 Hồ Thế Văn 0796996489 9h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/xym-

pynz-cay
Đặng Thị Uyên Phương

ĐT: 0907160610
96 21211LG4717 Vũ Công Mạnh 0327184267 8h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/xhw-

wmng-jkb
Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0908236685

97 22211LG1784 Trần Thị Lệ Thu 0777080766 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xhw-
wmng-jkb

Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0908236685

98 22211LG2654 Hồ Thụy Nguyễn Vân
0363957093
0704614848

8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xhw-
wmng-jkb

Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0908236685

99 22211LG4729 Đặng Thúy Hồng Vi 0816845631 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xhw-
wmng-jkb

Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0908236685

100 22211LG1789 Nguyễn Thị Trà My 0798666843 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xhw-
wmng-jkb

Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0908236685

101 22211LG3981 Trần Trọng Tín 0349318261 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xhw-
wmng-jkb

Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0908236685

102 22211LG2457 Trần Doãn Tùng 0378851489 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xhw-
wmng-jkb

Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0908236685

103 22211LG0313 Đặng Minh Thật 0786202997 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xhw-
wmng-jkb

Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0908236685

104 22211LG4622 Nguyễn Đặng Thị Thơ 0896475314 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xhw-
wmng-jkb

Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0908236685
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105 22211LG0309 Nguyễn Thị Thùy Trang 0937090715 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xhw-
wmng-jkb

Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0908236685

106 21211LG4232 Trần Huỳnh Trang 0336708256 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xhw-
wmng-jkb

Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0908236685

107 21211LG2639 Trần Thị Mai Tranh 0338885751 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xhw-
wmng-jkb

Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0908236685

108 22211LG4746 Bùi Nhật Xuân 0847173727 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/xhw-
wmng-jkb

Nguyễn Minh Tuấn
ĐT: 0908236685

109 22211LG1097 Võ Đặng Lưu Ngân 0394932275 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

110 22211LG0003 Trần Nguyễn Huỳnh
Như 0798155250 7h30 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/ctd-

fujb-emp?authuser=0
Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

111 22211LG0084 Phạm Minh Tâm 0909324131 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

112 22211LG2780 Mai Thảo Ngân 0337042232 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

113 22211LG2353 Nguyễn Thị Anh Thư 0906677902 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

114 22211LG0602 Nguyễn Kim Tuấn
Thịnh 0325558421 7h30 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/ctd-

fujb-emp?authuser=0
Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

115 22211LG1492 Phạm Thế Anh 0817099377 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

116 22211LG3599 Châu Thành Đạt 0385482361 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

117 22211LG0319 Đặng Thị Hương Giang 0966572338 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

118 22211LG2698 Đặng Minh Hậu 0344161185 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

119 22211LG0216 Trần Minh Kiệt 0796332258 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

120 22211LG0991 Dương Đức Mạnh 0354487410 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

121 22211LG1966 Lê Duy Nam 0334502246 7h30 ngày https://meet.google.com/ctd- Trần Điệp Kiều Ngân
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20/01/2025 fujb-emp?authuser=0 ĐT: 0814950232
122 22211LG1499 Hồ Văn Nghĩa 0336818512 7h30 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/ctd-

fujb-emp?authuser=0
Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

123 22211LG1598 Lê Việt Nhất 0355304703 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

124 22211LG4341 Nguyễn Thị Yến Nhi 0378006234 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

125 22211LG2071 Trần Xuân Phú Quý 0359627147 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

126 22211LG1380 Huỳnh Phước Tân 0362382744 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

127 22211LG0740 Nguyễn Anh Tuấn 0797094833 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

128 22211LG0879 Trần Thị Tuyết 0367757613 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

129 22211LG0622 Huỳnh Thanh Tú 0372432297 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

130 22211LG2546 Phan Ngọc Tú 0968352577 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

131 22211LG0994 Dương Thị Ngọc Thảo 0899653107 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

132 21211LG1433 Nguyễn Thành Thắng 0368812414 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

133 21211LG1792 Trần Quý Thi 0333439359 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

134 22211LG0155 Mạc Thị Minh Thư 0362363962 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

135 22211LG0810 Trần Thị Phương Trâm 0867015035 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

136 22211LG0004 Trần Đức Việt 0919613420 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232

137 22211LG1086 Huỳnh Văn Hoàng Vũ 0852304113 7h30 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/ctd-
fujb-emp?authuser=0

Trần Điệp Kiều Ngân
ĐT: 0814950232
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138 22211QS4935 Phạm Thị Thanh Nga 0362458466 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

139 22211QS0398 Đoàn Như Ngọc 0708335620 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

140 22211QS0076 Nguyễn Phi Hùng 0843633499 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

141 22211QS3350 Nguyễn Bão Trân
0814765039
0359283378

8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

142 22211QS0372 Trịnh Hồ Như Mộng
0825987957
0919409031

8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

143 22211QS0770 Phạm Thị Thanh Ngân 0374942190 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

144 22211QS2369 Nguyễn Huy Dũng 0927091795 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

145 21211QS3378 Nguyễn Mạnh Tuấn
Anh 0902400331 8h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/hvu-

sebz-cwg
Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

146 22211QS0843 Trần Thị Duyên 0366211957 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

147 22211QS4919 Nguyễn Thị Ngọc Hân 0345494697 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

148 22211QS3811 K' Hoài 0339099420 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

149 22211QS3943 Nguyễn Thị Nhật Lam 0859317594 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

150 22211QS0656 Phạm Thị Bích Lệ 0565639600 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

151 21211QS3114 Lê Quỳnh Như Ngọc 0563537288 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

152 22211QS1892 Đoàn Lê Như Quỳnh 0961328564 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

153 22211QS1179 Trần Thị Như Quỳnh 0856959239 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369
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154 22211QS1195 Huỳnh Thị Mỹ Sinh 0332424535 8h00 ngày
20/01/2025

https://meet.google.com/hvu-
sebz-cwg

Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

155 22211QS3593 Nguyễn Thị Thanh
Tuyền 0335559067 8h00 ngày

20/01/2025
https://meet.google.com/hvu-

sebz-cwg
Lê Thị Mộng Linh
ĐT: 0988664369

156 22211LG4695 Nguyễn Thị Hiếu
0383480634
0348118954

8h00 ngày
20/01/2025

http://meet.google.com/aaz-
gxgb-eub

Dương Quốc Việt
ĐT: 0932079585

157 21211LG4302 Nguyễn Thị Khánh
Quỳnh

0934795259
0858745279

8h00 ngày
20/01/2025

http://meet.google.com/aaz-
gxgb-eub

Dương Quốc Việt
ĐT: 0932079585

158 22211LG1791 Trần Văn Sự
0836964154
0706216438

8h00 ngày
20/01/2025

http://meet.google.com/aaz-
gxgb-eub

Dương Quốc Việt
ĐT: 0932079585

159 21211LG5081 Bùi Thị Bé Vững
0939990825
0586385255

8h00 ngày
20/01/2025

http://meet.google.com/aaz-
gxgb-eub

Dương Quốc Việt
ĐT: 0932079585

160 22211LG1994 Nguyễn Văn Trọng
0706641208
0327845475

8h00 ngày
20/01/2025

http://meet.google.com/aaz-
gxgb-eub

Dương Quốc Việt
ĐT: 0932079585

161 22211LG0120 Nguyễn Anh Khoa 0375993332 8h00 ngày
20/01/2025

http://meet.google.com/aaz-
gxgb-eub

Dương Quốc Việt
ĐT: 0932079585

162 22211LG3083 Trượng Thị Bích Trăm
0962846625
0866934367

8h00 ngày
20/01/2025

http://meet.google.com/aaz-
gxgb-eub

Dương Quốc Việt
ĐT: 0932079585

163 22211LG3484 Nguyễn Thị Mỹ Sự
0987604274
0866495603

8h00 ngày
20/01/2025

http://meet.google.com/aaz-
gxgb-eub

Dương Quốc Việt
ĐT: 0932079585

164 22211LG3396 Nguyễn Thị Bích Thủy 0355467344 8h00 ngày
20/01/2025

http://meet.google.com/aaz-
gxgb-eub

Dương Quốc Việt
ĐT: 0932079585

165 22211LG3231 Lê Ngọc Bảo Trâm 0917337244 8h00 ngày
20/01/2025

http://meet.google.com/aaz-
gxgb-eub

Dương Quốc Việt
ĐT: 0932079585


